
STT
GIÁ PHÒNG 

DỊCH VỤ

1 Phòng 1 giường ngày/giường 2.000.000

2 Phòng 1 giường ngày/giường 1.500.000

3 Phòng 2 giường ngày/giường 1.200.000

4 Phòng 2 giường ngày/giường 1.000.000

5 Phòng 3 giường (diện tích lớn) ngày/giường 1.000.000

1 Phòng Deluxe 1 giường ngày/giường 4.000.000

2 Phòng Deluxe 1 giường ngày/giường 3.000.000

3 Phòng Deluxe 1 giường ngày/giường 2.800.000

4 Phòng 1 giường ngày/giường 1.500.000

5 Phòng 2 giường ngày/giường 1.200.000

6 Phòng 4 giường (diện tích lớn) ngày/giường 1.000.000

7 Phòng 6 giường ngày/giường 600.000

8 Phòng 7 giường (diện tích lớn) ngày/giường 600.000

1 Phòng 1 giường ngày/giường 1.350.000

2 Phòng 1 giường ngày/giường 1.200.000

3 Phòng 1 giường ngày/giường 1.000.000

4 Phòng 2 giường ngày/giường 600.000

1 Phòng 1 giường ngày/giường 1.000.000

2 Phòng 2 giường ngày/giường 700.000

3 Phòng 2 giường ngày/giường 600.000

4 Phòng 2 giường ngày/giường 400.000

5 Phòng 3 giường ngày/giường 500.000

6 Phòng 3 giường ngày/giường 400.000

1 Phòng 1 giường ngày/giường 2.500.000

2 Phòng 1 giường ngày/giường 1.500.000

3 Phòng 2 giường ngày/giường 1.500.000

4 Phòng 3 giường ngày/giường 1.000.000

5 Phòng 3 giường ngày/giường 900.000

6 Phòng 4-5 giường ngày/giường 900.000

7 Phòng 8-12 giường (diện tích lớn) ngày/giường 900.000

1 Phòng 1 giường ngày/giường 2.500.000

2 Phòng 1 giường ngày/giường 1.500.000

3 Phòng 2 giường ngày/giường 1.000.000

4 Phòng 2 giường ngày/giường 800.000

5 Phòng 5-10 giường ngày/giường 500.000

6 Phòng 2 giường (phòng nhiễm) ngày/giường 200.000

1 Phòng 1 giường ngày/giường 1.500.000

2 Phòng 1 giường ngày/giường 1.200.000

3 Phòng 2 giường ngày/giường 1.000.000

4 Phòng 2 giường (diện tích nhỏ) ngày/giường 900.000

5 Phòng 5 giường ngày/giường 500.000

PHÒNG DỊCH VỤ KHOA PHỤ - (TÒA NHÀ KHU B- LẦU 7-8)

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH 

      BỆNH VIỆN TỪ DŨ 

BẢNG GIÁ PHÒNG DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ
Căn cứ vào các Quyết định, các Thông báo quy định giá thu tiền phòng dịch vụ tại bệnh viện Từ Dũ

LOẠI PHÒNG DỊCH VỤ 

PHÒNG DỊCH VỤ KHOA SẢN N2 (TÒA NHÀ KHU N - LẦU 8,9,10,11)

PHÒNG DỊCH VỤ KHOA SẢN N1  (TÒA NHÀ KHU N- LẦU 5,6,7)

PHÒNG DỊCH VỤ KHOA SẢN H (TÒA NHÀ KHU H- LẦU 3,4,5,6,7)

PHÒNG DỊCH VỤ KHOA SẢN M (TÒA NHÀ KHU M- LẦU 5,6,7,8)

PHÒNG DỊCH VỤ KHOA SẢN A - (TÒA NHÀ KHU B- LẦU 3-4)

PHÒNG DỊCH VỤ KHOA NỘI SOI - (TÒA NHÀ KHU B- LẦU 5-6)



6 Phòng 6 giường ngày/giường 400.000

1
Phòng 2 giường(Kangaroo 1, Kangaroo 2, Kangaroo 3, 

Kangaroo 4)
ngày/giường 200.000

2 Phòng  loại 20-25 giường ngày/giường 120.000

1 Phòng 2 giường (Khoa ơ sinh) ngày/giường 350.000

2 Phòng 2 giường (Khoa UBPK) ngày/giường 600.000

*GHI CHÚ 

o       Dưới 06 giờ: tính  ¼ ngày 

o       Từ 06 giờ đến 12 giờ: tính  ½ ngày 

o       Từ 12 giờ đến 18 giờ: tính  ¾ ngày 

o       Từ 18 giờ đến 24 giờ: tính  01 ngày

PHÒNG DỊCH VỤ KANGAROO- KHU A

PHÒNG DỊCH VỤ KHU E 

- Thời gian tính tiền phòng dịch vụ căn cứ vào giờ nhận phòng ghi trên giấy đăng ký và giờ trả phòng được ghi trên hồ 

sơ (tính theo 4 mức):

- Giá phòng dịch vụ theo yêu cầu (chi phí vượt trội hơn so với giá Thông tư quy định và các chi phí tiện ích khác)

- Giá phòng dịch vụ không bao gồm chi phí ngày điều trị giường bệnh theo Thông tư 23/2024/TT-BYT


